
 

BẢNG GIÁ BỘ CHUYỂN NGUỒN TỰ ĐỘNG  (ATS) 
(Bảng giá áp dụng 01/09/2015) 

 

Hình ảnh 

PHOTO 

Thông số kỹ thuật chính 

DESCRIPTION 

Đơn giá 

PRICE (VND) 

Bộ Chuyển Nguồn Tự Động ATS 63A 
 

 

 
Ampere frame (AF) 63A 

Rated current(A) 63A (dòng điện định mức) Ultimate 

breaking capacity(kA), Icu 50kA Rated operating 

voltage(V) (Ue) 400V Rated Insulation voltage(V) 

(Ui) 690V 

Frequency (Hz) 50Hz 1 60Hz (tần số định mức) 

Tích hợp sẵn bộ điều khiển (không có thời gian trễ) 

Standard (tiêu chuẩn) : IEC60497-6-1 

 

 

 

 

2,250,000 

Bộ Chuyển Nguồn Tự Động ATS 125A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampere frame (AF) 125A 

Rated current(A) 125A (dòng điện định mức) 

Ultimate breaking capacity(kA), Icu 50kA Rated 

operating voltage(V) (Ue) 400V 

Rated Insulation voltage(V) (Ui) 690V 

Frequency (Hz) 50Hz 1 60Hz (tần số định  mức) 

Tích hợp sẵn bộ điều khiển (không có thời gian trễ) 

Standard (tiêu chuẩn: IEC60497-6-1 

 

 

 

 

 

 
 

4,900,000 

Bộ Chuyển Nguồn Tự Động ATS 250A 

 

 
 

 

 

 

Ampere frame (AF) 250A 

Rated current(A) 250A (dòng điện định mức) 

Ultimate breaking capacity(kA), Icu 50kA Rated 

operating voltage(V) (Ue) 400V 

Rated Insulation voltage(V) (Ui) 690V 

Frequency (Hz) 50Hz 1 60Hz (tần số định  mức) 

Tích hợp sẵn bộ điều khiển (không có thời gian trễ) 

Standard (tiêu chuẩn) : IEC60497-6-1 

 

 

 

 

 

 
7,110,000 

 


